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NỘI DUNG :  

Nhóm hãy xây dựng một kế hoạch nhằm thu thập mang lại thông tin thị trường đến người dân và đưa thông tin từ người dân đến thị trường  cho các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ tại một cộng đồng do nhóm tự chọn?

TRÌNH  BÀY :


I . ĐẶT VẤN ĐỀ  :

Khai thác và sử dụng thực vật lâm sản ngoài gỗ của người dân  tại thôn Phú Thượng, xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế
A Lưới là một huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đồng bào sống trên địa bàn huyện chủ yếu là người dân tộc thiểu số có đời sống phụ thuộc chặt chẽ vào tài nguyên rừng.Từ khi Nhà nước đã có chủ trương đóng cửa rừng và quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác gỗ. Việc làm này đã có tác động mạnh đến thu nhập của người dân sống gần rừng. Lúc này, hoạt động khai thác rừng của người dân nơi đây lại tập trung vào các loại lâm sản ngoài gỗ, tuy có giá trị không cao như gỗ nhưng cũng giải quyết được phần nào những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

Do đặc thù phải làm những công việc nặng nhọc, nên phần lớn nam giới ở đây chỉ quan tâm nhiều tới các loại lâm sản cho giá trị kinh tế cao như : trầm hương (gió bầu),giang, nứa, tre gai, lồ ô, song, mây,mật ong...  Trong khi đó, phụ nữ do đặc tính cần cù, chịu khó, họ có thể hái lượm bất cứ thứ gì có thể sử dụng được trong gia đình hoặc bán lấy tiền, cho dù số tiền thu được rất ít ỏi. Song, cũng chính bởi công việc nội trợ trong gia đình và công việc đồng áng đã bó buộc chân người phụ nữ, vì vậy sự hiểu biết của họ về thực vật LSNG cũng chỉ giới hạn ở những loài cây trong vườn nhà, vườn rừng, trên nương rẫy hoặc ven bìa rừng.Người dân sống trên địa bàn huyện A Lưới là cộng đồng của các dân tộc Pa cô, Ta ôi, Vân Kiều, Cờ Tu, Kinh... trong đó người Kinh đa phần sống ở trung tâm huyện, còn các dân tộc thiểu số khác chủ yếu sống ở vùng sâu, vùng xa. Do điều kiện kinh tế khó khăn, khoa học kỹ thuật kém phát triển, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội kém... lại thêm diện tích đất canh tác nông nghiệp quá ít nên sinh kế của các gia đình này chủ yếu phụ thuộc vào tài nguyên rừng. 
Tổng số loài thực vật LSNG được sử dụng là 48 loài, được phân thành các nhóm công dụng khác nhau. Có loài chỉ có một công dụng, nhưng cũng có loài có nhiều công dụng, ví dụ như cây chân chim có thể vừa dùng làm thực phẩm, vừa dùng làm dược liệu. 

Trong 48 loài thực vật LSNG, có tới 33 loài được người phụ nữ Paco sử dụng làm thức ăn, chiếm 68,8%. Tiếp sau đó là nhóm loài được sử dụng làm thức uống (14 loài), làm củi đun (11 loài), làm dược liệu (8 loài) và cuối cùng là nhóm loài được sử dụng làm vật liệu xây dựng và chăn nuôi (6 loài). 

·  Nhóm dùng làm dược liệu bao gồm các loài cây như sa nhân (chữa dạ dày trướng, đau viêm ruột), củ mài (chữa đường ruột, suy thận), củ nâu (cầm máu, ho), thiên niên kiện (chữa tê thấp, đau xương, dạ dày), chè vằng (dùng làm nước uống cho phụ nữ sau khi sinh), khúc khắc (chữa thấp khớp, đau lưng, đau xương), búp ổi (đau bụng, đi ngoài), lá lốt (chữa đau lưng, thấp khớp, mệt mỏi), riềng rừng. Đặc biệt với nhân dân xã Phú Vinh là xã vùng cao, vùng xa, điều kiện y tế gặp rất nhiều khó khăn cả về nguồn thuốc và phương tiện đi lại. Do vậy, cây thuốc Nam là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng chống lại bệnh tật, đồng thời cũng góp phần làm giảm chi phí trong chữa bệnh, tiết kiệm được một khoản tiền chi tiêu. Một số loài cây thuốc có giá trị cao và có thị trường tiêu thụ tốt đã tạo ra một khoản thu nhập cho người dân như sa nhân, chè vằng, khúc khắc. 

-      Nhóm lương thực, thực phẩm: Đối với người dân miền núi, tình trạng thiếu lương thực và thực phẩm luôn là sức ép lớn lên tài nguyên rừng có tới 33 loài cây được người phụ nữ ở đây sử dụng để ăn, chiếm 68,8%. Như vậy do nghèo túng, thiếu thốn... nên vấn đề lo cái ăn cho gia đình hàng ngày vẫn là ưu tiên số một.Bên cạnh đó việc sử dụng nguồn lương thực, thực phẩm có sẵn trong rừng sẽ an toàn hơn so với những loại thực phẩm bày bán sẵn trên thị trường.Vì vậy nghiên cứu tình trạng khai thác sử dụng các loài thực vật rừng cho lương thực, thực phẩm để có giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên này nhằm giảm sức ép của người dân vào rừng tự nhiên là việc làm có ý nghĩa to lớn.Các loài cây thường được dùng làm lương thực, thực phẩm là măng nứa, măng giang, măng tre, củ từ, củ mài, khoai mỳ, chay, bứa, tai chua, lá lốt, riềng rừng... trong đó các loại măng được ưa chuộng nhất. 

-       Nhóm cho củi đun: Những người phụ nữ sống gần rừng, sáng tối chỉ loay hoay lo cái ăn cho chồng con, lúc nào cũng cần dùng đến củi để nấu nướng. Chính vì vậy qua phỏng vấn có tới 11 loài cây được người phụ nữ sử dụng để làm củi đun, chiếm 22,9%, đó là các loài thông nhựa, bạch đàn, tràm, re hương, nứa... Đây chỉ là những loài cây được người phụ nữ ưa thích sử dụng làm củi vì có chất lượng cao, còn hầu như loài cây nào cũng có thể được sử dụng làm củi. Khối lượng củi được khai thác phụ thuộc rất lớn vào số nhân khẩu và những công việc cần đun nấu của mỗi gia đình. Việc kiếm củi là công việc nặng nhọc đối với phụ nữ vì họ phải đi vào rừng xa mới lấy được củi. Tuy nhiên, đun nấu bằng củi là thói quen của người dân nơi đây, chính vì vậy hoạt động này không thể thiếu được trong đời sống của phụ nữ Pa cô. 

· Nhóm cho nguyên liệu thủ công mỹ nghệ: Có 6 loài cây được sử dụng trong nhóm này, đó là các loài nứa, giang, tre gai, lồ ô, song mật, mây nếp. Người dân thường sử dụng chúng để đan lát, làm đồ gia dụng. Phần lớn những loài cây này là những loài có giá trị trên thị trường, vì vậy đây là một thuận lợi cho việc phát triển thực vật LSNG tại địa phương nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, nhờ đó giảm được áp lực của họ lên rừng tự nhiên.

· Nhóm dùng làm thức ăn chăn nuôi: Đối với những người dân miền núi việc chăn nuôi của họ chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên, nên sử dụng những loài cây mọc tự nhiên làm nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi là một thói quen đã có từ lâu đời. Tuy nhiên, ngày nay người dân cũng đã biết chăn nuôi theo kiểu nuôi nhốt, nên họ đã sử dụng những loài cây nông nghiệp được trồng trong vườn nhà hoặc trên nương để làm thức ăn cho vật nuôi, chính vì vậy số loài cây rừng được sử dụng làm thức ăn phục vụ chăn nuôi chỉ có 6 loài, chiếm 29,2%, đó là các loài khoai mỳ, chuối rừng, rau tàu bay, củ mài, củ từ, củ nưa. 

· Nhóm cho thức uống: Những người phụ nữ sống gần rừng theo kinh nghiệm họ có thể lấy nước uống từ thực vật như giang, nứa, quả rừng... Ngoài ra họ cũng biết chế biến thực vật rừng thành nguồn nước uống dinh dưỡng vô cùng quý giá. Chính vì vậy có tới 14 loài thực vật được sử dụng làm thức uống hàng ngày cho gia đình. Có thể kể tên một số loại nước uống có nguồn gốc thực vật được người phụ nữ nơi đây chế biến như rượu đoác (làm từ cây đoác), rượu sa nhân, nước uống từ chè vằng, nước uống từ quả ươi...

-     Như vậy, các nhóm thực vật LSNG được khai thác và sử dụng có những giá trị, công dụng rất đa dạng. Điều này khẳng định được rằng thực vật LSNG ở đây đã giải quyết tại chỗ phần nào nhu cầu lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ và củi đun... cho người dân tại cộng đồng .  

Mặc dù kiến thức về khai thác, sử dụng và chế biến LSNG từ thực vật rừng của người dân rất phong phú, nhưng việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên này ở địa bàn nghiên cứu vẫn còn mang nặng thói quen tự cấp, tự túc. Phần lớn người dân ở đây vẫn coi tài nguyên rừng như một kho nguyên liệu sẵn sàng cung cấp mọi thứ cho cuộc sống của họ, nên ý thức bảo tồn và phục hồi tài nguyên rừng vẫn chưa được toàn bộ người dân trong thôn chú ý. 

Chính vì vậy chúng ta cần xây dựng chính sách thị trường LSNG theo hướng tự do hóa thị trường. Giới thiệu và quảng bá những điểm có khả năng tiêu thụ nguồn LSNG sản xuất từ khu vực để tạo ra cây cầu nối kết giữa sản xuất với tiêu thụ, giảm được các chi phí trung gian. Hiện nay, ở khu vực cần tập trung khuyến khích và tăng cường hiểu biết về các làng nghề thủ công mỹ nghệ (sử dụng nguyên liệu tre nứa và song mây và các cá nhân, các trung tâm sản xuất thuốc y học cổ truyền. Đây sẽ là nguồn tiêu thụ LSNG rất lớn mà hiện nay hầu hết người dân địa bàn nghiên cứu chưa có khả năng tiếp cận.
  +Vì sao nông dân tin vào thương lái hơn thông tin của đài báo? (trích dẫn)
-Trên 80% hộ sản xuất bán hàng trực tiếp cho thương lái, dưới 10% hộ tiêu thụ thông qua hợp tác xã, 8% hộ mang sản phẩm bán trực tiếp tại các chợ địa phương. Lý do là nông dân sản xuất tin tưởng vào thương lái hơn các thông tin từ ti vi, đài báo… 

-Chi phí mà Nhà nước dành cho khuyến nông mỗi năm lên đến hơn 100 tỉ đồng, tuy nhiên chỉ có 3% trong khoản kinh phí này dành cho việc thông tin khuyến nông, theo ông Bửu. Ông nói: “Đây là khoản kinh phí quá ít ỏi cho một cường quốc về xuất khẩu nông sản nhưViệtNam”.

- Hệ thống thông tin nông nghiệp của Việt Nam chủ yếu được chuyển tải qua các kênh truyền hình quốc gia và địa phương. Tuy nhiên, thực tế thông tin vẫn còn dàn trải và không tập trung vào lợi ích thiết thực của nông dân.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐƯA ĐẾN CHO NGƯỜI  DÂN  :


1.1 X ây dựng cơ sở khuyến lâm tại cộng đồng địa phương với mục đích :
- Tư vấn trao đổi  kinh nghiệm trong việc khai thác và gây trồng các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ một cách bền vững . Khuyến khích người dân khai thác hợp lý,vì nguồn tài nguyên không phải là vô hạn,tốt nhất khuyến khích người dân đầu tư  gây trồng có thể tại nhà hay tại đất rừng  nhằm đem lại thu nhập bền vững và bảo tồn nguồn tài nguyên  hiện có .

-Thống kê toàn bộ diện tích các loài cây LSNG có trong cộng đồng và sẽ lựa chọn loài cây nào có tiềm năng và triển vọng để mở rộng sản xuất giúp dân xoá đói giảm nghèo.

- Áp dụng kĩ thuật chế biến và nâng cao chất lương sản phẩm LSNG tại địa phương.Có như thế thì giá trị sản phẩm sẽ được tăng cao,thu hút người dân khai thác và gây trồng,chế biến cẩn trọng tỉ mỉ,đem lại thu nhập thoả đáng cho người dân 
- Ngoài ra , cơ sở khuyến lâm là trung gian kết nối giữa  thị trường LSNG với sản phẩm LSNG của cộng đồng  địa phương ,các cán bộ khuyến lâm cần giúp người dân hiểu được cơ chế thị trường và phản ứng phù hợp với những thay đổi thị trường.Để người dân có thể tự đưa ra thị trường sản phẩm mới và phân tích được những nhu cầu của thị trường 
- Khuyến khích người dân gây trồng  qui mô theo hướng qui hoạch nguồn nguyên liệu đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất từ cộng đồng . Chẳng hạn chọn 3 hoặc 5 sản phẩm đem lai giá trị cao,khuyến khích người dân khai thác và gây trồng các sản phẩm này , giúp nơi này trở thành vùng nguyên liệu ổn định,đáp ứng nhu cầu của thị trường .


1.2 Tổ chức các cuộc hội thảo tại cộng đồng địa phương do cán bộ khuyến lâm phụ trách :

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí,vai trò LSNG . Với các hình thức như phát  tờ rơi,giải thích giá trị to lớn của các sản phẩm LSNG,giới thiệu thêm những công dụng mới của sản phẩm,ngoài những công dụng truyền thống trước đây mà người dân thường sử dụng .Như thế sẽ đề cao thêm giá trị sử dụng của sản ph ẩm .
- Cố gắng đưa những thông tin có ích cho ngưòi dân về thị trường bên ngoài . Chẳng hạn như đưa thông tin về doanh nghiệp A đang cần nguyên liệu song,mây để sản xuất đồ gia công mỹ nghê, hay cơ sở B đang cần  nguyên liệu sa nhân,chè vằn để sản  xuất dược liệu …Và từ những thông tin bổ ích này  sau khi trao đổi , tuyên truyền với ng ười dân rằng nếu khai thác hay gây trồng để cung cấp nguyên liệu trên cho các cơ sở trên thì sẽ thu được lợi nhuận,đáp ứng nhu cầu kinh tế của mổi gia đình .Cải  thiện  tích  cực kinh tế hộ gia đình , không những đủ ăn,đủ mặc mà còn có thêm một khoản thu nhập dự trữ sử dụng cho nhiều mục đích , chẳng hạn mua thuốc ,chữa bệnh khi đau  ốm …
- Cố gắng đưa ra giá trị nhỏ hay lớn của từng loại sản phẩm LSNG khác nhau nhưng qui ra theo giá cả thị trường . Ví dụ như giá của  1kg  sa nhân là 50000vnd, 1lít mật ong rừng là 160000…tuỳ theo mặt hàng.V ới những thông tin trên sẽ giúp người dân khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường s ẽ không bị ép giá quá mức . Và  làm tăng sự hiểu biết về giá trị của sản phẩm . 
- Khuyến khích người dân trực tiếp tìm hiểu v à tiếp cận  với  các cơ sở sản xuất hàng LSNG , nhằm tìm lối đi cho mỗi người có nhu cầu làm giàu v à tự mình cung ứng sản phẩm cho cơ sở đó.Nếu thành công , những người dân trong vùng sẽ bắt chước làm theo.Hoặc khuyến khích người dân gây trồng  qui mô theo hướng qui hoạch nguồn nguyên liệu đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất từ cộng đồng.Chẳng hạn chọn 3 hoặc 5  sản phẩm đem lai giá trị cao,khuyến khích người dân khai thác và gây trồng các sản phẩm này,giúp nơi này trở thành vùng nguyên liệu ổn định,đáp ứng nhu cầu của thị trường .

- Đưa ra thông tin về mức cung cầu của sản phẩm LSNG. 
- Giới thiệu một số doanh nghiệp đang có nhu cầu về nguyên liệu của LSNG , về một số cơ sở chế biến sản phẩm từ LSNG như : công ty mật ong,cở sở sản xuất dược liệu,cơ sở gia công mĩ nghệ,cơ sở chế biến thực phẩm …

- Tạo điều kịên trao đổi trực tiếp về những thắc mắc của người dân  đến thị trường  . 
2. ĐƯA THÔNG TIN TỪ  NGƯỜI  DÂN ĐẾN THỊ TRƯỜNG :

-Xây dựng các chương trình quảng cáo làng nghề sản xuất truyền thống,nên tập trung những sản phẩm LSNG từ cộng đồng mang đến  để quảng bá ,và tìm nguồn tài trợ
- Tổ chức các hội chợ triển lãm về làng nghề sản xuất từ các LSNG, để người dân có thể tự giới về sản phẩm cần thi trường tiêu thụ.Qua đó tạo điều kiện trao đổi gặp gỡ giữa người dân và các doanh.Giới thiệu các sản phẩm LSNG của các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm giới thiệu tiềm năng, xúc tiến thương mại và đầu tư; giới thiệu các công nghệ, thành tựu mới trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm LSNG; giới thiệu các giống cây trồng, vật nuôi cho LSNG có giá trị kinh tế cao; thông qua các hoạt động hội thảo, giao lưu với các chuyên gia, các nhà khoa học trong ngành lâm nghiệp, các doanh nghiệp và bà con nông dân có điều kiện tiếp cận với các thông tin, TBKT mới về kỹ thuật nuôi trồng cây, con cho LSNG 

-Các chưong trình truyền đạt thông tin,quảng cáo sản phẩm qua ra thị trường bằng báo đài,ti vi hay các thông tin đại chúng
-Hỗ trợ người dân bằng các chính sách, để người dân đủ khả năng phát triển ngành nghề để đưa sản phẩm ra được thị trường
- Chính việc khai thác tự phát, quá mức các sản phẩm LSNG mà không tổ chức sản xuất tốt, sẽ khiến cho nguồn hàng hoá này nhanh chóng suy giảm và cạn kiệt

- Hỗ trợ người nông dân trong việc sản xuất hàng chất lượng cao, vì nếu sản phẩm giá trị thấp, ít giá trị gia tăng, thu nhập thấp thì họ sẽ không quan tâm đầu tư đến việc phát triển nguồn nguyên liệu, làm nguyên liệu ngày càng nghèo nàn và cạn kiệt. "Điều quan trọng là khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia để đẩy mạnh chế biến hàng LSNG, tăng giá trị gia tăng"
III KẾT LUẬN:

-Vấn đề mà người dân biết được thông tin về thị trường thì còn hạn hẹp, đa số người dân còn lệ thuộc phần vào lái buôn, Hầu hết các mặt hàng lâm sản ngoài gỗ (LSNG) xuất khẩu của Việt Nam hiện có số lượng nhỏ, lại không ổn định, giá cả bấp bênh, thất thường. nên việc bị chèn ép về giá cả là không tránh khỏi.
-Đa số sản phẩm LSNG chưa được nguời dân chú trọng cho lắm,lại không có thông tin về nhu cầu cần sản phẩm của thị trường,nên khả năng sản xuất về LSNG chưa cao

-Nhà nước chưa có cơ quan chuyên trách về phân tích nhu cầu thị trường cho người dân được biết, và chưa định giá sản phẩm cho người dân được rõ
-Chưa có nhiều chương trình hợp tác giữa người dân và doanh nghiệp,lại ít có chương trình hỗ trợ phát triển của nhà nước,dẫn đến thị trường không đến với ngưòi dân và người dân cũng không biết nhu cấu xã hội cần gì.
-Chủ trương nhà nước về việc tập trung sản phẩm về LSNG chưa được chú trọng,và chưa có luật hay chính sách về thị trường và sản phẩm chưa có.

-Như vậy nhu cầu thông tin về thị trường đến với người dân  và sản phẩm của người dân đến với  thị trường là hai vấn đề khăng khít với nhau.Nhu cầu xã hội phát triển thì người dân phải biết thông tin,và nhà nước hỗ trợ chính sách cho người dân và doanh nghiệp cùng phát triển.Giúp ổn định kinh tế và ít xãy ra hiện tượng chạy theo lợi nhuận thị trường mà ảnh hương đến nhu cầu cung và cầu của giá cả thị trường.
-Vậy người dân cần thị trường và biết về thị trường,còn thị trường giúp tiêu thụ sản phẩm cho người dân,nên thị trường và người dân cùng đồng hành nhau phát triển

